
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

NO11-LK11 Khu đất dịch vụ Cửa Phủ, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HOÀNG GIA

0109971627

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
( Không bao gồm:  - Dạy về tôn giáo;- Các trường của các tổ 
chức Đảng, đoàn thể.)

8559

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

6. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính)

7020

7. Cho thuê xe có động cơ 7710

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

4932

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

12. Cơ sở lưu trú khác 5590

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUỐC 
TẾ HOÀNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA INTERNATIONAL 
EDUCATION TRAINING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0354714365 
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;
 - Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5621

15. Dịch vụ ăn uống khác 5629

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

17. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

18. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
( Loại trừ hoạt động nhà nước cấm.)

7730

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Loại trừ hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc
làm)

7810

21. Cung ứng lao động tạm thời 7820

22. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

23. Đại lý du lịch 7911

24. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế

7912

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

26. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

27. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       094191012934
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Giồng Chùa A, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc 
Trăng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Giồng Chùa A, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng, 
Việt Nam

Họ và tên:   DANH THỊ CẨM DUNG Nữ

10/10/1991 Kinh Việt Nam

25/02/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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